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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

18/11 

Sáng 

1 31 HĐTN 

-Sơ kết thi đua tuần 10, triển khai KH tuần 11. 

- CĐ: Nét đẹp thầy trò. Hát về thầy cô; Tham gia 

hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 

20-11 

 

2 71 Tiếng Việt 
Bài 19: Trải nghiệm để sáng tạo 

T1: Đọc: Trải nghiệm để sáng tạo   BGĐT 

3 51 Toán 

Bài 23: Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 

1000;... hoặc với 0,1; 0,01;0,001… 

T2:  Khám phá + Hoạt động (bài 1,2) + Luyện 

tập (Bài 1,2) - trang 85, 86, 87 

BGĐT, BP 

4 72 Tiếng Việt 
Bài 19: Trải nghiệm để sáng tạo 

T2: LT-C: Luyện tập sử dụng từ điển 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 41 Tiếng Anh Review 2 - Part 1  

6 31 BTVH Ôn tập các phép tính với số thập phân BGĐT, BP 

7 11 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

Ba 

19/11 

Sáng 

1 73 Tiếng Việt 

Bài 19: Trải nghiệm để sáng tạo 

T3: Viết: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong 

một cuốn sách 

BGĐT, BP 

2 21 TALK Project 1 (My school life)  

3 52 Toán 
Bài 24: Luyện tập chung 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 88 

BGĐT, BP 

4 21 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc. 

T3: Hoạt động luyện tập, vận dụng. 

BGĐT, Ảnh, 

Video 

Chiều 

5 11 Tin học Bài 11. Sao chép, di  chuyển khối văn bản 
 

6 21 Khoa học 

Bài 10: Năng lượng chất đốt 

T2: Sử dụng năng lượng chất đốt an toàn, tiết 

kiệm. Luyện tập vận dụng 

BGĐT, BP 

7 11 Âm nhạc 
- Ôn bài hát: Bay vào tương lai 

- Nghe nhạc: Đường đến trường vui lắm 

 

8 22 TALK Unit 4 Part 2  

Tư 

20/11 
Sáng 

1 74 Tiếng Việt 

Bài 20: Khổ luyện thành tài 

T1: Đọc: Khổ luyện thành tài (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài). Tích hợp ĐĐBH về Chịu khó, kiên trì, 

chăm chỉ 

BGĐT 

2 42 Tiếng Anh Review 2 - Part 2  

3 21 GDTC 
Bài 3: Động tác động tác nhảy và động tác điều 

hòa với gậy. (Tiết 2) 

 

4 75 Tiếng Việt 
Bài 20: Khổ luyện thành tài 

T2: Đọc: Khổ luyện thành tài (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 

BGĐT, BP 



Chiều 

5 53 Toán 
Bài 24: Luyện tập chung 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 89 

BGĐT, BP 

6 43 Tiếng Anh Review 2 - Part 3  

7 11 Đạo đức 

Bài 3: Vượt qua khó khăn 

T3: Luyện tập: Bài  4, 5 ( nhận xét những việc 

làm cụ thể, đưa ra lời tư vấn) 

BGĐT, BP 

8 32 BTVH 
Luyện tập về sách sử dụng từ điển 

Luyện tập cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật 

trong một cuốn sách 

BGĐT, BP 

 Năm 

21/11 

Sáng 

1 76 Tiếng Việt 
Bài 20: Khổ luyện thành tài 

T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn giới 

thiệu nhân vật trong một cuốn sách 

BGĐT, BP 

2 11 Toán - TA Comparing decimals (So sánh số thập phân)  

3 11 Công nghệ 
Bài 5: Sử dụng điện thoại 

T1: Tác dụng của điện thoại, một số bộ phận của 

điện thoại 

 

4 44 Tiếng Anh Review 2 - Part 4  

Chiều 

5 54 Toán 
Bài 24: Luyện tập chung 

T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 90 

BGĐT, BP 

6 32 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Vun đắp tình 

thầy trò 

BGĐT, Phiếu 

7 33 BTVH Ôn tập các phép tính với số thập phân BGĐT, BP 

 

Sáu 

22/11 

Sáng 

1 77 Tiếng Việt 
Bài 20: Khổ luyện thành tài 

T4: Nói và nghe: Cuốn sách tôi yêu 

BGĐT 

2 55 Toán 
Bài 25: Hình tam giác. Diện tích hình tam giác 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 

91, 92 

BGĐT, BP 

3 22 Khoa học 
Bài 11: Sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng 

gió, năng lượng nước chảy 

T1: Sử dụng năng lượng mặt trời. 

BGĐT, 

Video 

4 22 GDTC 
Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung với gậy. 

(Tiết 1) 

 

Chiều 

5 11 Mĩ thuật Bài1 : Đồ gốm sứ trong gia đình (Tiết 1)  

6 22 
Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long 

T1:Tìm hiểu việc định đô ở Thăng Long của 

Triều Lý. 

BGĐT, Ảnh, 

Video 

7 33 HĐTN 
- Sinh hoạt lớp: Sản phẩm tri ân thầy cô. 

- GD NSTLVM- Bài 9: Tổng kết 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 11 tháng 11 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà 


